
 

        

  TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ ĐÔNG                              KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 

               Thầy Sơn 0912.731.339                                                        NĂM HỌC 2023 – 2024 

  
 

 

ĐIỂM THI THỬ LẦN 2 

Ngày thi 23 - 4 - 2023 

 

Chú ý:  

Trung tâm chỉ trả bài thi vào 1 ngày duy nhất như đã thông báo từ trước, đó là Chủ nhật, ngày 30 - 4 - 2023, 

sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 1h30 - 5h30. Phụ huynh có thể nhờ người khác đến lấy bài thi hộ. Sau thời gian 

này Trung tâm không trả bài thi.  

  

 

 

Số 

báo 

danh 

Họ tên thí sinh 
Ngày 

sinh 

Trường 

THCS 
Điện thoại 

Văn 

PT 

Toán 

PT 

Anh 

PT 

Môn 

chuyên 

Ghi 

chú 

1 Lý Minh Quân 5.8 Lê Lợi 0916144568 8.0 9.5 9.0 Toán 2.5 

2 Trần Đức Anh 1.6 Thanh Liệt 0936421268 5.75 6.5 
Bỏ 

thi 
   

3 Vũ Phương Linh 30.9   0936315996 7.0 6.5 7.25    

4 Nguyễn Minh Anh 20.3 Vạn Phúc 0866191408 8.0 8.5 7.75    

5 Nguyễn Ngọc Linh 13.1 Lê Lợi 0329828874     9.25    

6 Nguyễn Minh Khánh 6.11   9825281979 7.0 7.5 6.5    

7 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 24.1 Bê Tông 0983078761       Anh 4.2 

8 Đỗ Hoàng Ngọc Mai 7.7 Văn Quán 0912514492 7.5 8.5 9.75 Anh 5.0 

9 Nguyễn Hải Yến 10.9 Văn Quán 0912514492 6.5 4.0 4.25    

10 Nguyễn Thành Long 24.4 Văn Quán 0912514492 7.0 8.5 6.5    

11 Nguyễn Duy Tuấn 23.2 Văn Yên 0569136789 7.0 8.5 6.5    

12 Trần Lương Việt Bách   Lê Quý Đôn 0981559138 7.5 9.0 6.5    

13 Nguyễn Khắc Việt Bình 31.5   0988893159       Anh 7.1 

14 Nguyễn Hải Anh 6.3 Cao Viên 0906113835       Anh 5.2 

15 Đỗ Thị Phương Thảo 26.4 Lê Lợi 0972882626 7.0 4.5 6.0    

16 Nguyễn Minh Trà 9.3   0833366616       Anh 6.4 

17 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 29..10   0982388686       Anh 5.0 

18 Trần Nguyễn Hải Anh 29.8 Quý Đức 0914557681 7.75 8.0 9.5 Hoá 4.75 

19 Đinh Quang Đạt 15.9   0916602008 6.5 7.5 7.5    

20 Lê Nguyễn Trường Giang 15.6 T. Đăng Ninh 0987511065 7.0 8.5 6.5    

21 Nguyễn Quang Dũng 20.3 La Phù 8098238643       Toán 1.5 



22 Phạm Lê Quỳnh Anh 18.8 Bích Hoà 0869958366 7.0 8.0 2.0 Văn 6.0 

23 Nguyễn Thanh Thảo 18.1 Dương Nội 0983826784       Anh 3.5 

24 Hoàng Nguyễn Tố Quyên 26.8   0983600136 Bỏ thi Bỏ thi 
Bỏ 

thi 
Sử Bỏ thi 

25 Mai Tiến Dũng 24.1 T. Đăng Ninh 0987511065 7.5 7.5 8.25    

26 Nguyễn Tấn Phúc 1.12 Mỗ Lao 0984994638 7.25 7.5 7.5    

27 Mai Quốc Cường 23.1 Dương Nội 0869601826 6.75 8.0 9.25 Anh 6.5 

28 Nguyễn Ngọc Anh Quân 4.9 T. Đăng Ninh 0983559296 7.0 7.5 8.0 Sử 3.25 

29 Tống Phương Linh 4..10 Marrie 0904042050 7.25 8.0 9.75 Anh 7.1 

30 Nguyễn Thế Nam Phong 17.10 Mai Dịch 0913830438 7.0 7.5 9.0 Sử 4.25 

31 Nguyễn Thảo Nguyên 3.6 Tây Mỗ 0914262860 8.0 8.0 8.5 Sinh 5.0 

32 Trần Ngọc Mai Chi 3.03 Lê H. Phong 0989336768 7.0 7.5 6.75 Sinh 2.5 

33 Phí Kiều Linh 17.4 Lê Lợi 0912857898 8.0 7.0 9.5 Anh 6.9 

34 Đoàn Vi Hải Dương 18.4 T. D. Hưng 0388899139   x   Toán Bỏ thi 

35 Nguyễn Hà Phương 31.5 Ngô Sĩ Liên 0989642542 7.0 6.5 7.0    

36 Nguyễn Đức Quân 21.1 Văn Yên 0946655468 7.0 7.0 7.25 Hoá 3.0 

37 Khúc Nguyên Bình 3.4 Thanh Xuân 0904380597 7.5 8.0 9.5 Sinh 4.5 

38 Hà Trần Anh Quân 10.5 Văn Yên 0354778340 7.25 7.0 9.25 Anh 5.3 

39 Phạm Hà Như Huyền 15.3 Lê H. Phong 0984460796 8.0 7.5 7.0 Sinh 2.75 

40 Đỗ Văn Huy Hoàng 3.11   0983870381 8.0 8.5 9.75 Anh 4.1 

41 Hoàng Gia Huy 27.12 T. Đăng Ninh 0913500888       Anh 4.5 

42 Hoàng Hồng Hà 30.9 Nguyễn Trãi 0912168636       Anh 6.0 

43 Hoàng Lê Bảo Chi 8.9   0983161580       Sử 3.75 

44 Nguyễn Bảo Thy 9.7   0935555114 7.75 8.0 9.25 Anh 4.0 

45 Lê Đức Huy 9.12 Lê Lợi 0985371917       Anh 5.5 

46 Nguyễn Hà Linh 18.1 Nguyễn Trãi 0972851977 5.5 6.5 5.75    

47 Vũ Quỳnh Ngọc 28.12 Phú La 0916715883 7.0 7.5 5.5 sử 5.5 

48 Nguyễn Đình 17.8 Nguyễn Trãi 0393114911       sử 7.0 

49 NguyễnThu Trang 5.3 Dương Nội 0967269809 8.25 9.5 9.0 Anh 4.5 

50 Tạ Bích Phương 29.11 Lê Quý Đôn 0989737732     10.0 Anh 6.0 

51 Lê Văn Quân 13..10 La Phù 0902199158       Toán 6.0 

52 Đoàn Văn Cường 15.9   0097744655       Anh 3.0 

53 Đỗ Ngọc Minh Châu 25..10 Lê Lợi 0912506046 8.0 5.5 9.75 sinh 5.5 

54 Nguyễn Thanh Tú 11..10 Lê Lợi 0904456435       Anh 6.1 

55 Trần Nhật Linh 18.1           Anh 4.5 

56 Ngô Ngọc Hà 8.11 Phú Xuyên 0988124838 7.0 7.5 9.5 Anh 4.0 



57 Hoàng Nguyễn Bảo Chi 22.3 Marrie    7.5 9.0 9.75 Anh 6.5 

58 Nguyễn Tuấn Việt 23.9 Văn Yên 0945804286   9.5   Toán 6.5 

59 Lương Gia Hưng 12.6 Văn Điển 0966624136 6.25 8.5   Anh 5.8 

60 nguyễn Ngọc Khánh Linh 2.6   0912425789 6.5 7.0 6.25    

61 Đặng Đình Tùng 15.2 Lê lợi 0962707222       Anh 3.0 

62 Nguyễn Tường Anh 23.11 Lê Quý Đôn 0913550928 6.5 7.0 7.0 Sử 2.25 

63 Lưu Hữu Quân 9.3   0971090265 6.5 8.0 5.75 Sử 7.0 

64 Nguyễn Quỳnh Chi 5..1   8436954509 6.25 8.5 8.0 Văn 3.5 

65 Nguyễn Quỳnh Anh 14.12 Mộ lao 0838989988 7.0 8.0 8.75 Anh 3.5 

66 Kim Chi   La Phù 0937716356 7.75     sinh 4.25 

67 Trần Duy Hưng 12.04 Ngô Sĩ Liên 0397679718       anh 4.0 

68 Nguyễn Duy Minh 25.3 Xuân Mai B 0983721627       Lý 5.25 

69 Phạm Tuấn Đạt 1.2 Nguyễn Trãi 0098320153 7.25 8.5 9.0    

70 Lưu Vũ Hoàng 2.02   0912165020 7.0 8.0 9.0 tin 2.0 

71 Phạm Thành Trung 11.4 T. Đăng Ninh 0378293493 6.5 Bỏ thi      

72 Hồ Việt Anh 25.2 Nguyễn Trãi 0986017676 5.5 6.0 7.75 Toán 4.5 

73 Trần Vinh Khang 2.8 Lê Lợi 0387148388 6.25 6.5 9.5    

74 Trịnh Quang Anh 7.9 Khương Mai 0485813946 6.5 6.5      

75 Nguyễn Thành Nam 4.1 Hoàng Liệt 0357383338       Hoá 2.25 

76 Nguyễn Ngọc Nam 20.6 Angery 0988833983 6.75 7.5 6.0 Hoá 1.5 

77 Nguyễn Minh Ánh 9.3 Thanh Liệt 0915311510       Anh 5.0 

78 Trần Đăng Tuấn 1.8   0904185517 6.25 8.5 4.75 Địa 3,75 

79 Bùi Hoàng Hà Anh 27.9 Vạn Phúc 0984352268 7.0 8.0   Anh 6.9 

80 Nguyễn Hà My 18.9   0913532868 7.75 7.5 9.5    

81 Nguyễn Ngọc Minh 2.9 Văn Yên 0989259969 6.5 8.0 4.25    

82 Nguyễn Văn Hưởng 3.2   0915478734 7.0 8.0 4.5 Hoá 2.25 

83 Trân Quốc Anh 24.11 Lê Lợi 0904418938 7.5 9.0 9.5 Anh 6.0 

84 Phạm Đức Anh 13.11 Lômonoxop 0985787959 7.25 7.5 9.0 Anh 6.0 

85 Phan Đình Quang 18.8 La Phù 0989996093       Anh 6.1 

86 Liễu Quang Minh 10.11 Thanh Xuân 0904827677       Toán 6.5 

87 Nguyễn Huy Tuấn 5.10 Lê Lợi Trang Anh 6.75 7.5 
Bỏ 

thi 
Địa Bỏ thi 

88 Nguyễn Bá Dũng 2008 Đắc Sở 0975979665 7.25 Bỏ thi 
Bỏ 

thi 
Địa 6.25 

89 Phùng Linh Đan     0904753687       Hoá 2.0 

90 Lê Gia Bình 17.2 Lê Lợi 0933138222       Toán 5.0 



91 Nguyễn Châu Anh 6.6 Văn yên 0947424766       Văn 5.0 

92 Nguyễn Hà Nhi 21.3   0985773419       Văn Bỏ thi 

93 Nguyễn Đức Anh 30.8   0912779306 8.0 7.0 5.5    

94 Nguyễn Thu Phương 7.8 Lê H. Phong 0817891333       Văn Bỏ thi 

95 Nguyễn Trần Minh Tuấn 15.2   0984167428       Anh 4.2 

96 Nguyễn Thành Trung 26.8 T. Đăng Ninh 0936994880 7.0 7.0 7.75    

97 Nguyễn Văn Quân 12.11 Văn Yên 0985998422 7.0 7.0 5.5    

98 Phạm Thảo Linh 27.8 Việt An 0979722988       Văn 5.5 

99 Nguyễn Công Trường 23.4 Yên Nghĩa 0974537866 6.5 8.5 5.5    

100 Vũ Thu Hà 18.3 Văn Khê 0977410110       sinh 3.25 

101 Lê Minh Phú 24.3 Lê Lợi 4325627434       Lý 5.0 

102 Nguyễn Anh Thư 25.12 Đông La 0985908719       Anh 5.0 

103 Lê Tú Quyên 24.8 Ban mai 0367228984 5.75 6.5 5.25 sinh 3.0 

104 Nguyễn Hoàng Long 7.8  0984427477        ly 6.5 

105 Nguyễn Khánh Huyền 12.11 Ban mai 0367228986 6.0 7.5 8.25    

106 Nguyễn Minh Anh 16.9 Ban mai 0367228986 5.75 3.5 4.5    

107 Nguyễn Thu Hà 4.2 Ban mai 0367228986 5.25 8.0 7.75 Anh 1.0 

108 Vũ Công Minh 4.9 T. Đăng Ninh Chinh 7.25 7.5 7.75 Toán 4.0 

109 Hoàng Yến Nhi 14.1   0974467736 7.0 3.0 7.5    

110 Nguyễn Diệu Huyền 30.7   0942907617       Anh 5.8 

111 Đỗ Công Duy 25.3 Kiến Hưng 0333542001       Hoá 4.5 

112 Nguyễn Đăng Quảng 28.5 Tuệ Đức 0912912393 3.5 8.0 10.0 Anh 7.3 

113 Bùi Anh Thư 5.12 Đại Kim         lý 0.0 

114 Phùng Thu Hà 19.8 Phú Lương 0978675152 7.0 8.0 5.5    

115 Nguyễn Trúc Lâm 9.2 Thường Tín 0978522889       Anh 5.5 

116 Nguyễn Trúc Linh 9.2 Thường Tín 0978522889       Anh 4.8 

117 Dương Mạnh Quyết 20..11 Phú Xuyên 0969775056       Toán 5.5 

118 Nguyễn Thanh Thảo 8.1 Quý Đức 0979822710     8.25    

119 Trịnh Khánh An 11.8   0902157229 7.0 7.0 7.0 sinh 3.5 

120 Đinh Kỳ Anh 6..7 Marrie 0904104079 6.75 8.0 9.25 Anh 4.0 

121 Lê Thu Giang   TT Văn Điển 0009430019 7.5 8.5 8.25    

122 Tô An Phát 14.2 Nguyễn Trãi 0982837983       Anh 3.0 

123 Nguyễn Thành Hưng 11.12 Tây Mỗ 0965502868 7.75 8.0 8.75 Tin 5.5 

124 Nguyễn Thế Vinh 21.12 Tây Mỗ 0965502868 7.25 8.0 7.5    

125 Nguyễn Trí Kiên 24.1   0904862368 Bỏ thi Bỏ thi 10.0 Anh 6.5 



126 Nguyễn Vinh Thành An 26.3 Lê Lợi 0989137537       Toán 6.0 

127 Nguyễn Thị Huyền Trang 25.3 Lê Lợi 0989103493       Anh 6.0 

128 Dương Thùy Linh 1.2 Tòng Bạt 0332299708 6.5 7.0 6.25 Văn 5.0 

129 Nguyễn Văn Thái 3.2 Yên Nghĩa 0932395401       Toán 6.5 

130 Nguyễn Gia Hân   La Phù 0906065659 Bỏ thi 7.5       

131 Ngô Gia Long 31.12 Ngô Sĩ Liên 0912230398   x x   Bỏ thi 

132 Trương Thùy Trang 27.11 Mari Quyri 0912425985       Anh 5.5 

133 Đặng Vũ Lâm     0963595185       Địa Bỏ thi 

134 Hoàng Phương Thảo 28.9 Văn Yên 0982990657       Văn  

135 Trần Phương Linh 24.6 Ng. Trãi 0904571181       Văn 5.5 

136  Nguyễn Mạnh Hùng  27.4 T. Đ. Ninh  0945.556.269  6.5 6.0  7.25    

137  Phạm Minh Tiến 10.10  Đông La  
0866.476.585

  
 7.0  8.0 7.25    

136 B Ngô Bảo Hân 14.12  0904.766.476  8.0    

137 B Nguyễn Duy Khánh 9.5 Nguyễn Trãi 0955.266.062    Anh 3.3 

138  Hoàng Quang Minh 6.1 Nguyễn Trãi  
0989.343.788

  
      Hóa  3.0 

139  Vũ Hà Trang 18.3  Phú La  
0395.567.123

  
7.5 8.0 6.5 Lý  5.25 

140  Phạm Hoàng Loan 7.5  Mari Quyri  
0865.281.180

  
      Sinh  2.25 

141  Chu Đức Dương 19.2  Văn Quán  
0912.712.366

  
7.0 8.0  8.25    

142  Lê Đức Anh 22.12  Lê Lợi          Lý  Bỏ thi 

143  Nguyễn Hải Minh Châu 1.5  Tuệ Đức  
0983.021.651

  
      Sử  2.0 

144  Lê Phạm Quốc Hưng 6.9 T. Đ. Ninh  0978.813.580 6.75 7.0 7.75    

145  Nguyễn Bảo Nam  Ngô Sỹ Liên  
0983.460.707

  
5.75  9.0  9.75 Anh  6.3 

146  Nguyễn Hà Phương 9.6  Tân Mai  
0983.990.697

  
8.0 9.0 7.75 Anh  4.0 

147  Nguyễn Thu Phương 28.10    
0789.033.231

9  
      Anh  5.0 

148  Nguyễn Hà Chi 19.12  Lê Lợi  
0904.321.169

  
      Anh  5.2 

149  Nguyễn Phương Anh   Bích Hòa  
0985.253.989

  
      Anh  3.5 

150  Nguyễn Thanh Bảo Thy 18.5  Tả T. Oai  
0964.496.057

  
 6.0 6.5 4.5    

151  Trịnh Anh Khoa 22.5  Yên Nghĩa  
0969.110.919

  
5.5 7.5 9.25    

152                  

153                  

154                   

155                   

156                   



157                   

158                   

159                   

160                   

 

 


